
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ CƯ M'GAR Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /DS - TTYT                 Quảng Phú, ngày          tháng 10 năm 2026 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Cư M'gar
2. Địa chỉ: Trụ sở chính tại Số 78 - Cách Mạng Tháng 8 - xã Quảng Phú - tỉnh Đắk Lắk
3.Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: gồm 116 người

ST
T Họ và tên

Giấy phép hành
nghề/Số chứng
chi ̉hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh

Vị trí làm chuyên
môn

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
KB, CB khác

(nếu có)

Ghi
 chú

1 PHAN NGỌC
LƯƠNG 001174/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại

- Sản phụ khoa (607/QĐ - SYT
ngày 13/6/2016)

- Phẫu thuật nội soi tổng quát,
chấn thương chỉnh hình, Điện

tâm đồ (0183/QĐ - TTYT ngày
16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Người chịu trách
nhiệm chuyên môn

kỹ thuật.
Bác sỹ CKII - Giám

đốc

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 NGUYỄN ĐÌNH
CHIẾN 000212/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội
tổng hợp

-  Hồi sức cấp cứu, Điện tâm đồ
(0178/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKI - Phó
giám đốc kiêm

Trưởng khoa Cấp
cứu - Hồi sức tích
cực và chống độc

Hằng ngày từ:
11h30 đến

11h45, từ: 17h00
đến 17h15 và

ngoài giờ trực tại
Phòng khám

bệnh, chữa bệnh
Nội khoa

3 NGUYỄN XUÂN
HƯỜNG 001292/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa sản phụ -KHHGĐ

- Ngoại khoa (609/QĐ - TTYT
ngày 13/06/2016)

- Phẫu thuật nội soi cơ bản, siêu
âm tổng quát (009/QĐ - TTYT

ngày 9/1/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKII  - Phó
giám đốc kiêm

Trưởng khoa Chăm
sóc sức khỏe sinh

sản và Phụ sản

Không

4 NGÔ THỊ HOA 002098/ĐL-CCHN

Quy định tại thông tư
12/2011/TT - BYT về tiêu

chuẩn nghiệp vụ nghạch viên
chức hộ sinh

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Phó

phòng Tổ chức hành
chính

Không
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5 VÕ THỊ THU 002101/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân

viên
phòng Kế hoạch

nghiệp vụ

Không

6 NGUYỄN THỊ
THANH TRÚC 010660/ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh đa khoa
 - Dinh dưỡng điều trị, Điện tâm

đồ (0179/QĐ - TTYT ngày
16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên

phòng Kế hoạch
nghiệp vụ

Không

7
NGUYỄN THỊ
BÌNH
 NGUYÊN

003110/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền -  Nhân viên

phòng Kế hoạch
nghiệp vụ

Không
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8 HOÀNG THỊ
HIỀN 002127/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Trưởng

phòng Điều dưỡng
 

Không

9 HỒ THỊ HOA 002109/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
phòng Điều dưỡng

Không

10 H NHOA NIÊ 0005109/ĐL -
CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Điều dưỡng  theo
TT41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng trung
học - Nhân viên

phòng Điều dưỡng
Không
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11 NGUYỄN DUY
LỢI 000330/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

- Điện tim, siêu âm (0170/QĐ -
TTYT ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa  -
Trưởng phòng Dân
số -Truyền thông và
giáo dục sức khỏe

Hằng ngày từ
12h00 đến 12h15
và từ 17h30 đến
17h45 và ngoài

giờ trực tại
Phòng khám

chữa bệnh Nội
khoa Phúc Lợi

12 ĐẶNG THỊ
 KIỀU OANH 000414/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Da liễu

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội -
Nhi - Nhiễm (602/QĐ - SYT

ngày 13/6/2016)
- Khám lâm sàng tâm thần và

đọc điện não, Điện tâm đồ
(0174/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKI -
Trưởng

khoa Nội - Truyền
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất
kiêm quản lý Khoa
Khám bệnh - Liên

chuyên khoa

Hàng ngày
Từ 12h00 đến

13h30 và ngoài
giờ trực tại

Phòng khám
chuyên khoa Da

liễu

13 ĐỖ THỊ VÂN 000335/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Tai Mũi Họng

-  Khám bệnh, chữa bệnh Nội-
Nhi- Nhiễm (603/QĐ - SYT

ngày 13/6/2016)
 - Nhãn khoa, khám tâm thần và

đọc điện não, Điện tâm đồ
(0172/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên Khoa

Khám bệnh - Liên
chuyên khoa

Không

Đang đi
học

CKI từ
ngày

22/9/2025
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14 NGUYỄN THỊ
 LAN ÊBAN 010402/ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh đa khoa
- Điện tâm đồ, khám và điều trị

chuyên khoa Mắt cơ bản, kỹ
thuật khúc xạ (0234/QĐ -
TTYT ngày 20/7/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên Khoa

Khám bệnh - Liên
chuyên khoa

Không

15 ĐỖ THỊ NGA 002116/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng, Điện não đồ lâm sàng

(300b/QĐ - TTYT ngày
14/10/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Điều dưỡng
trưởng Khoa Khám
bệnh - Liên chuyên

khoa

Không

16 NGUYỄN THỊ
HIỀN 002144/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
Khoa Khám bệnh -
Liên chuyên khoa

Không
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17 MAI THỊ HIỆP 002136/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
Khoa Khám bệnh -
Liên chuyên khoa

Không

18 H NGHI HWING 002392/ĐL-CCHN

Thực hiện  theo
TT26/2015/TTLT -BYT-BNV

quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
Khoa Khám bệnh -
Liên chuyên khoa

Không

19 LÊ HOÀNG THU 002164/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng -   Nhân viên
Khoa Khám bệnh -
Liên chuyên khoa

Không
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20 DƯƠNG THỊ THU
TRANG

0003679/ĐL-
CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng nha khoa -
Nhân viên Khoa

Khám bệnh - Liên
chuyên khoa

Không

21 ĐỖ THỊ THANH
TRANG

0006039/ĐL-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nhi
khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội -
Nhiễm (604/QĐ - SYT ngày

13/6/2016)
-  Điện tâm đồ (0238/QĐ -

TTYT ngày 27/7/2026)
- Thận nhân tạo (0222/QĐ -

TTYT ngày 29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa - Phó
khoa Nhi kiêm

Trưởng Đơn nguyên
Thận nhân tạo

Thứ 2,3,4,5,6,
7,CN.

Buổi chiều từ
17h00 đến 17h30
và ngoài giờ trực
tại Phòng khám
Nhi khoa Khang

Ý

22 H SINH AYŨN 010507/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Cấp
cứu - Hồi sức tích
cực và chống độc

Không
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23 NGUYỄN THỊ
 HẠNH 001377/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Cấp
cứu - Hồi sức tích
cực và chống độc

Không

24 CAO THỊ HOA 002141/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng.. Thận nhân tạo

(0223/QĐ - TTYT ngày
29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Điều dưỡng

trưởng khoa Cấp
cứu - Hồi sức tích
cực và chống độc
kiêm Đơn nguyên

Thận nhân tạo

Không

25 TRỊNH THỊ
THUẬN 003113/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



26 HOÀNG THỊ
THÚY 002085/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không

27 NGUYỄN THỊ
UYÊN 007671/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Điều dưỡng  theo

TT26/2015/TTLT -BYT-BNV.
Thận nhân tạo (0223/QĐ -
TTYT ngày 29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc kiêm

Đơn nguyên Thận
nhân tạo

Không

28 PHAN THỊ HÒA 0004937/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng. Thận nhân tạo

(0223/QĐ - TTYT ngày
29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc kiêm

Đơn nguyên Thận
nhân tạo

Không
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29 MÃ VĂN HẢI 001131/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Điều dưỡng trung
học - Nhân viên

khoa Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

chống độc

Không

30 H NEL AYUN 002100/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không

31 PHẠM THỊ
HƯỜNG 003116/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng. Thận nhân tạo

(0223/QĐ - TTYT ngày
29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc kiêm

Đơn nguyên Thận
nhân tạo

Không
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32 H SAO MAI KTLA 09948/ĐL-CCHN

Quy định tại TT26/2015/TTLT -
BYT-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không

33 NGUYỄN THỊ
HỒNG 008605/ĐL-CCHN

Quy định tại TT26/2015/TTLT -
BYT-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không

34 TRẦN THỊ HÀ
PHƯƠNG 009807/ĐL-CCHN

Thực hiện  theo
TT26/2015/TTLT -BYT-BNV

quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng,

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Cấp cứu - Hồi

sức tích cực và
chống độc

Không
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35 Y KIÊN MLÔ 0003626ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

- Điện tâm đồ, Nội soi tiêu hoá
cơ bản (008/QĐ - TTYT ngày

9/1/2026)
- Thận nhân tạo (0222/QĐ -

TTYT ngày 29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKI  -
Quản lý khoa Nội
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất
kiêm Đơn nguyên

Thận nhân tạo

Không

36 NGUYỄN THỊ
DIỄM TRÂN 006523/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

- Điện tâm đồ (0173/QĐ -
TTYT ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Nội
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất

Không

37 NGUYỄN TÙNG 011012/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Nội
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



38 ĐẶNG THỊ NGỌC
LAN 002060/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Nội
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất
kiêm Đơn nguyên

Thận nhân tạo

Không

39 PHAN THỊ LỢI 002094/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Điều dưỡng

trưởng khoa Nội
nhiễm - Tư vấn và
điều trị nghiện chất

Không

40 H NHÉ KBUÔR 002147/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Nội  nhiễm -
Tư vấn và điều trị

nghiện chất
 

Không
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41 H JUÊ HWING 002132/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoa Nội  nhiễm -
Tư vấn và điều trị

nghiện chất
 

Không

42 PHẠM THỊ BÍCH
 THỦY 002137/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

 Điều dưỡng trung
học - Nhân viên

khoa Nội  nhiễm -
Tư vấn và điều trị

nghiện chất
 

Không

43
NGUYỄN THỊ
BÍCH
THỦY

002146/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên
khoaNội  nhiễm -
Tư vấn và điều trị

nghiện chất
 

Không
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44 LƯƠNG VĂN
ĐÔNG 002097/ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

-  Bồi dưỡng kiến thức chuyên
khoa Phục

hồi chức năng (357/QĐ - TTYT
ngày 06/06/2024)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y học cổ
truyền - Trưởng
khoa Y học cổ

truyền và Phục hồi
chức năng

Không

45 PHAN VĂN
NGỌC 008034ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

-  Bồi dưỡng kiến thức chuyên
khoa Phục

hồi chức năng,  Điện tâm đồ
(0177/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không

46 VI THỊ HƯỜNG 006833/ĐL -CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

-  Bồi dưỡng kiến thức chuyên
khoa Phục

hồi chức năng (360/QĐ - TTYT
ngày 06/06/2024)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không
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47 LỤC THỊ KIM CÚC 010301/ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

- Khám bệnh, chữa bệnh thần
kinh cơ bản, đọc điện não đồ

thường quy, Điện tâm đồ
(0176/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không

48 NGUYỄN THỊ
BÍCH LIỄU 002128/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT, Kỹ thuật vật lý
trị liệu và Phục hồi chức năng

(184/QĐ - TTYT ngày
12/7/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Điều dưỡng
trưởng khoa Y học
cổ truyền và Phục

hồi chức năng

Hằng ngày từ:
11h30 đến

11h45, từ: 17h30
đến 17h45 và

ngoài giờ trực tại
Phòng khám
Chuyên khoa

YHCT Bích Liễu

49 Y SAMUEL KTLA 002096/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT, vật lý trị liệu -
Phục hồi chức năng  (183/QĐ -

TTYT ngày 12/7/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không
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50 NIÊ HLIM 0005799/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không

51 ĐẬU THỊ
THƯƠNG 002113/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT, Kỹ thuật vật lý
trị liệu và Phục hồi chức năng

(185/QĐ - TTYT ngày
12/7/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Hằng ngày từ:
11h30 đến

11h45, từ: 17h30
đến 17h45 và

ngoài giờ trực tại
Phòng khám
Chuyên khoa
YHCT Đình

Tùng

52 BÙI THỊ HIỀN 003105/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không
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53 ĐẶNG THỊ NHƯ
 HUYỀN 002150/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ YHCT; Vật lý trị liệu -
Phục hồi chức năng (296/QĐ -

TTYT ngày 02/3/2020)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không

54 MAI ĐỨC DUY 007167/ĐL-CCHN

Khám chữa bệnh bằng YHCT,
vật lý trị liệu - Phục hồi chức
năng (182/QĐ - TTYT ngày

12/7/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền - Nhân viên

khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi

chức năng

Không

55 TRẦN THỊ
THANH 000427/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nhi
khoa

- Điện tim (499/QĐ - TTYT
ngày 07/9/2023)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKI  -
Trưởng khoa Nhi

Hằng ngày ngoài
giờ hành chính
từ 11h30 đến

12h00 và ngoài
giờ trực tại

Phòng khám Nhi
đồng
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56 VY HOÀI ĐỨC 010627/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Nhi Không

57 SỬ KIỀU THANH 008606/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Nhi
khoa

- Điện tâm đồ (0175/QĐ -
TTYT ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên khoa Nhi Không

58 LÊ THỊ HUỆ 001532/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y khoa -
Nhân viên khoa Nhi Không
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59 BÙI THỊ THANH
 THÚY 002111/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hành hồi

sức cấp cứu Nhi khoa (214/QĐ
- TTYT ngày 26/02/2020)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Điều dưỡng

trưởng khoa Nhi
Không

60 HÀ THỊ BẢO
THOA 0004777/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng, Vật lý trị liệu hô hấp nhi

khoa (205/QĐ - TTYT ngày
17/5/2023)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng - Nhân viên

khoa Nhi
Không

61 LÊ THỊ BIÊN 002093/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Nhi
Không
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62 ĐỖ THỊ HIỀN 002228/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Nhi
Không

63 HOÀNG THỊ HÀ 003114/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hành hồi

sức cấp cứu Nhi khoa (215/QĐ
- TTYT ngày 26/02/2020)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Nhi
Không

64 TRẦN THỊ YÊN 003117/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Nhi
Không
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65 NGUYỄN THANH
TIẾN

006380/ĐL-
CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Điều dưỡng theo

TT26/2015/TTLT -BYT-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Nhi
Không

66 ĐÀO ANH
NGUYÊN 008050/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại
khoa

- Chấn thương chỉnh hình, nội
soi tiêu hóa chẩn đoán, phẫu
thuật nội soi tiêu hóa cơ bản

(408/QĐ - TTYT ngày
8/7/2024)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ CKI - Phó
Trưởng khoa phụ

trách khoa Ngoại -
Phẫu thuật - Gây mê

hồi sức

Không

67 NGUYỄN XUÂN
HOÀN 009933/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại

- Gây mê hồi sức cơ bản, Điện
tâm đồ (0182/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y  khoa -
Nhân viên khoa

Ngoại - Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức

Không
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68 LÔ THỊ HẬU 010628/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y  khoa -
Nhân viên khoa

Ngoại - Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức

Không

69 H DIP MLÔ 010741/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y  khoa -
Nhân viên khoa

Ngoại - Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức

Không

70 TRẦN HỮU
HÙNG AYŨN

000209/ĐL
- GPHN Y  khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y  khoa -
Nhân viên khoa

Ngoại - Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức

Không
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71 NGUYỄN THÀNH
 TRUNG 001445/ĐL-GPHN Y khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ  Y  khoa -
Nhân viên

 khoa Ngoại - Phẫu
thuật - Gây mê hồi

sức

Không

72 TRỊNH THỊ HẬU 000766/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Điều dưỡng

trưởng
 khoa Ngoại - Phẫu
thuật - Gây mê hồi

sức

Không

73 LÊ KHÁNH TÙNG 0005832/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của điều dưỡng gây mê hồi sức

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng

 - Nhân viên khoa
Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức

Không
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74 NGUYỄN VĂN
CƯƠNG 001037/KG-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng

 - Nhân viên khoa
Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức

Không

75 NGUYỄN THỊ
VÂN 000267/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng

 - Nhân viên khoa
Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức

Không

76 H ROZET KTLA 000765/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng

 - Nhân viên khoa
Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức

Không
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77 NGUYỄN THỊ
KIM 000764/ĐL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng

 - Nhân viên khoa
Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức

Không

78 TRỊNH THỊ THÙY
TRANG 009661/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa  Phụ sản

- Điện tâm đồ (0181QĐ - TTYT
ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên

 khoa Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

Đang đi
học

CKI từ
ngày

05/9/2025

79 NGUYỄN THẾ
QUANG 009463/ĐL-CCHN Khám và điều trị bệnh sản phụ

khoa

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên

 khoa Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không
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80 HUỲNH THỊ
KIỀU CHI 010699/ĐL-CCHN

- Khám chữa bệnh đa khoa
- Điện tâm đồ (0180/QĐ -

TTYT ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Nhân viên

 khoa Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

81 PHẠM THỊ
TRANG 002130/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nữ

hộ sinh trưởng  khoa
Chăm sóc sức khỏe
sinh sản và Phụ sản

Không

82 NGUYỄN THỊ
HƯƠNG 003240/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không
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83 DƯƠNG THỊ LÝ 002114/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

84 NGUYỄN THỊ
MAI 003259/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

85 NGUYỄN THỊ
TRANG 002138/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của HSV theo TT12/2011/TT -

BYT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không
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86 NGUYỄN THỊ
NHAN 006239/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Điều dưỡng  theo

TT26/2015/TTLT -BYT-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

87 TRẦN THỊ BẠCH 007164/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ

của NHS theo TT
26/2015/TTLT -BYT- BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân điều dưỡng
sản phụ khoa - Nhân
viên khoa Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và

Phụ sản

Không

88 TRẦN THỊ
CHUNG 002131/ĐL-CCHN

Thực hiện đúng chức năng
nhiệm vụ của KTV xét nghiệm;
Xét nghiệm chẩn đoán và xử lý
tinh dịch người, tế bào học, tư

vấn xét nghiệm HIV  (278/QĐ -
TTYT ngày 28/02/2020)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Thạc sỹ  - Trưởng
khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không
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89 Y KREN NIÊ 008361/ĐL-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

- Điện tim, Siêu âm (0168/QĐ -
TTYT ngày 16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa
- Phó khoa Xét

nghiệm và Chẩn
đoán hình ảnh

Không

90 NGÔ THỊ YẾN
NHI 001354/ĐL-GPHN

- Y khoa
- Chẩn đoán hình ảnh cơ bản

(0280/QĐ - TTYT ngày
02/12/2025)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa
- Nhân viên khoa

Xét nghiệm và Chẩn
đoán hình ảnh

Không

91 NGUYỄN THỊ
HOA 003990/ĐL-CCHN Khám chữa bệnh

chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa/
Định hướng CĐHA
- Nhân viên khoa

Xét nghiệm và Chẩn
đoán hình ảnh

Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



92 TRẦN THỊ ĐIỂU 002121/ĐL-CCHN
Thực hiện đúng chức năng

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên xét
nghiệm - Cử nhân

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Điều dưỡng

trưởng khoa Xét
nghiệm và Chẩn
đoán hình ảnh

Không

93 NGUYỄN THỊ
GÁI 000268/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không

94 NGUYỄN THỊ
TRÂM OANH 008366/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của KTV theo TT26/2015/TT -
BYT- BNV, của KTV kỹ thuật

hình ảnh Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Kỹ thuật hình ảnh y
học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không
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95 NGUYỄN VĂN
HẢI 007524/ĐL-CCHN

Thực hiện theo TT26/2015/TT -
BYT- BNV quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp kỹ thuật y - Kỹ thuật
hình ảnh Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Kỹ thuật hình ảnh y
học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không

96 NGUYỄN THỊ
BÍCH THẢO 000734/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không

97 NGUYỄN ĐÌNH
MINH

000966/ĐL
- GPHN Hình ảnh Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Kỹ thuật hình ảnh y
học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không
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98 LÊ THỊ THANH
LOAN 009120/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không

99 ĐỖ NGỌC HẢI 000683/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không

100 ĐÀO THỊ
PHƯỢNG 000733/ĐL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân xét nghiệm
y học - Nhân viên

khoa Xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh

Không
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101 ĐẬU THỊ HẢI 002108/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Quản lý công tác kiểm
soát nhiễm khuẩn (227/QĐ -

TTYT ngày 26/02/2020)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Trưởng
khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn

Không

102 TRƯƠNG THỊ
HẬU 002123/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Phụ tiếp liệu dụng cụ
trong phẫu thuật (228/QĐ -

TTYT ngày 26/02/2020). Thận
nhân tạo (0223/QĐ - TTYT

ngày 29/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Phó khoa
Kiểm soát nhiễm
khuẩn kiêm Đơn

nguyên Thận nhân
tạo

Không

103 MAI THỊ TÌNH 002142/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Phụ tiếp liệu dụng cụ
trong phẫu thuật (226/QĐ -
TTYT ngày 26/02/2020).

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Không
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104 NGUYỄN THỊ
THANH THU 002117/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Không

105 Y KHUYẾT
HWING 002134/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng; Tiếp liệu

 dụng cụ  354/QĐ - TTYT ngày
29/11/2022)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Không

106 PHAN THỊ XUÂN
THẢO 009426ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT- BNV ngày
7/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

Điều dưỡng - Cử nhân. phụ tiếp
liệu dụng cụ trong phẫu thuật

(0185/QĐ - TTYT ngày
16/06/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân viên

khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Không
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107 NGUYỄN BÁ
QUANG 0003980/ĐL-CCHN

- Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

- Hồi sức cấp cứu, Điện tim,
siêu âm (0169/QĐ - TTYT ngày

16/6/2026)

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Bác sỹ Y khoa -
Trưởng Khoa Y tế
dự phòng và Dinh

dưỡng

Không

Đang chờ
SYT phê

duyệt chức
vụ

108 NGUYỄN THỊ
THƯỜNG 5768/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng trung
học -  Nhân viên

 Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng

Không

109 MAI THÀNH
DUÂN 0004002/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ

của  Y sỹ YHCT

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ Y học cổ
truyền -  Nhân viên

  Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng

Không
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110 NGUYỄN THỊ
THÚY 0005927/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Kỹ thuật xét nghiệm
y học - Nhân viên

  Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng

Không

111 NGUYỄN TRỌNG
ĐOAN 0003997/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Điều dưỡng  theo
TT41/2005/QĐ-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng cao
đẳng - Nhân

viên  Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng

Không

112 NGÔ THỊ HẠNH 0005771/ĐL-CCHN

Quy định tại quyết định
41/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn

nghạch viên chức y tế điều
dưỡng

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Cử nhân Điều
dưỡng - Nhân

viên  Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng
 

Không
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113 NGUYỄN DUY
LINH 007664/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ theo TT10/2015/TTLT-

BYT-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ  - Nhân
viên  Khoa Y tế dự

phòng và Dinh
dưỡng

Hằng ngày từ
12h00 đến 12h15
và từ 17h30 đến
17h45 và ngoài

giờ trực tại
Phòng khám

chữa bệnh Nội
khoa Phúc Lợi
(Nhân viên )

114 TÔ THỊ HIỀN VI 0006230/ĐL-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Y sỹ đa khoa.

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Y sỹ  - Nhân
viên  Khoa Y tế dự

phòng và Dinh
dưỡng

Không

115 Y PHƯƠNG NIÊ 009328/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ

của Điều dưỡng  theo
TT26/2015/TTLT -BYT-BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Điều dưỡng trung
học - Nhân viên
 Khoa Y tế dự
phòng và Dinh

dưỡng

Không
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116 NGUYỄN THỊ
QUÝ THUỶ 008356/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của NHS theo TT

26/2015/TTLT -BYT- BNV

Sáng từ 7:00 đến
11:30, chiều từ

13:30 đến 17:00 từ
thứ 2 đến thứ 6 và
tham gia trực theo
lịch đơn vị phân

công

Hộ sinh -  Nhân
viên  Khoa Y tế dự

phòng và Dinh
dưỡng

Không

GIÁM ĐỐC 

Phan Ngọc Lương
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